CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ WEB
Mã học phần: MHTT.C1.539
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Học sau học phần Lập trình cơ sở dữ liệu, Lập trình PHP.
· Tính chất: Học phần giúp học viên nắm kiến thức về lập trình Web Service, cách quản lí các đối tượng trong Web Service, cũng như phân tích và xây dựng các ứng dụng phần mềm sử dụng các Web Service.
II. Mục tiêu học phần:
· Về kiến thức: Sau khi học xong sinh viên đạt được những kiến thức sau:
· Hiểu về các công nghệ được Web Service hỗ trợ: XML, SOAP, WSDL, UDDI. 
· Hiểu về kiến trúc phân tầng của Web Service
· Hiểu về các giai đoạn chính để xây dựng Web Service
· Hiểu về cách khai thác các dịch vụ Web đã được cung cấp để xây dựng ứng dụng
· Hiểu về vấn đề bảo mật trên internet và Web Service đáp ứng chuẩn an toàn cơ bản
· Về kỹ năng:
· Vận dụng các ngôn ngữ lập trình để khai thác Web Service trên các môi trường khác nhau như C#, Java và các dạng thức ứng dụng khác nhau như Application Form, Web Form.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Biết tư duy suy nghĩ vận dụng công nghệ Web Service xây dựng các dịch vụ Web phù hợp với yêu cầu thực tế.
+ Có khả năng tư duy, tự học, tìm hiểu và sáng tạo, đồng thời tích lũy kinh nghiệm các kiến thức của môn học này. 
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: CÔNG NGHỆ WEB SERVICE 
	4
	4
	
	

	
	1. Web Service là gì ?
	1
	1
	
	

	
	2. Đặc điểm của Web Service.
	1
	1
	
	

	
	3. Nền tảng của Web Service.
	1
	1
	
	

	
	4. Các công nghệ của Web Service.
	1
	1
	
	

	2
	Chương 2: KIẾN TRÚC WEB SERVICE 
	2
	2
	
	

	
	1. Cơ chế hoạt động của Web Service.
	1
	1
	
	

	
	2. Kiến trúc phân tầng của Web Service
	
	
	
	

	
	3. Kiến trúc hướng dịch vụ SOA
	1
	1
	
	

	3
	Chương 3: XÂY DỰNG WEB SERVICE 
	10
	9
	
	1

	
	1. Các vấn đề cần xác định rõ trước khi bắt tay xây dựng ứng dụng Web Service
	2
	2
	
	

	
	2. Xây dựng Web Service với ASP.NET.
	2.1. Lập trình Web Service
	2.2. Triển khai Web Service
	2.3. Ứng dụng của Web Service
	8


	7


	
	1

	4
	Chương 4: KHAI THÁC WEB SERVICE
	12
	11
	 
	1

	
	1. Ứng dụng Window Form kết nối tới Web Service
	1.1. Cách xây dựng Service 	Method cho Window Form
	1.2. Triển khai Web Service cho 	ứng dụng Window Form
	5


	5


	 
	 


	
	2. Ứng dụng Web ASP.NET kết nối tới Web Service.
	2.1 Cách xây dựng Service 	Method cho Web Form
	2.2. Triển khai Web Service cho 	ứng dụng Web Form
	7



	6



	 
	1




	5
	Ôn tập kết thúc môn học
	2
	2
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2



1. Nội dung chi tiết:
Chương 1: CÔNG NGHỆ WEB SERVICE 	Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Hiểu được các kiến thức về Web Service. 
- Nắm bắt các công nghệ được Web Service hỗ trợ: XML, SOAP, WSDL, UDDI.
2. Nội dung chương:

2.1 Web Service là gì ?
2.2 Đặc điểm của Web Service.
2.3 Nền tảng của Web Service.
2.4 Các công nghệ của Web Service.
Chương 2: KIẾN TRÚC WEB SERVICE 	Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
· Hiểu được cách thức và mô hình hoạt động của Web Service.
· Hiểu được kiến trúc phân tầng của Web Service.
2. Nội dung chương:
	2.1 Cơ chế hoạt động của Web Service.
2.2 Kiến trúc phân tầng của Web Service
2.3 Kiến trúc hướng dịch vụ SOA				
Chương 3: XÂY DỰNG WEB SERVICE 	Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
· Hiểu về các giai đoạn chính để xây dựng Web Service.
· Nắm vững các quy trình hoàn thiện Web Service.
2. Nội dung chương:
2.1. Các vấn đề cần xác định rõ trước khi bắt tay xây dựng ứng dụng Web Service
	2.2. Xây dựng Web Service với ASP.NET.
			2.2.1. Lập trình Web Service
			2.2.2. Triển khai Web Service
		2.2.3. Ứng dụng của Web Service
Chương 4: KHAI THÁC WEB SERVICE 	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
· Hiểu về cách khai thác các dịch vụ Web đã được cung cấp để xây dựng ứng dụng
· Nắm vững các ngôn ngữ lập trình để khai thác Web Service trên các môi trường khác nhau như C#, Java.
2. Nội dung chương:
2.1 Ứng dụng Window Form kết nối tới Web Service
			2.1.1. Cách xây dựng Service Method cho Window Form
	2.1.2. Triển khai Web Service cho ứng dụng Window Form
2.2 Ứng dụng Web ASP.NET kết nối tới Web Service.
			2.1. Cách xây dựng Service Method cho Web Form
	2.2. Triển khai Web Service cho ứng dụng Web Form
Ôn tập kết thúc môn học  			Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Hệ thống và củng cố lại các kiến thức đã học ở các chương.
- Định hướng và mở rộng cho sinh viên hướng nghiên cứu, phát triển và xây dựng các bài tập nâng cao. 

2. Nội dung chương:

Nhắc lại các kiến thức trọng tâm đã nêu ở các chương.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Visual Studio, NetBean, Netsupport School.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ 	Trình bày và xây dựng được phần mềm sử dụng công nghệ Web Service.
+	Triển khai và bảo mật các ứng dụng Web.
· Kỹ năng:
+ Xây dựng và cài đặt được ứng dụng Web sử dụng công nghệ Web Service.
+	Thiết lập được tính bảo mật cho các ứng dụng Web.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.
2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ trung cấp nghề ngành Lập trình máy tính và Thiết kế trang Web.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng cho sinh viên cách xây dựng các ứng dụng Web sử dụng công nghệ Web Service.
+ Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các ứng dụng Web theo các kiến thức đã học.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cách xây dựng các ứng dụng Web bằng công nghệ Web Service.
- Cách khai thác các dịch vụ của Web Service.
- Các bảo mật trong Web Service.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình Công nghệ và Dịch vụ Web – Khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM.
[2]. Bob Breedlove, Web Programming Unleashed. Sams Publishing, 2019.
[3]. Công nghệ NET Web Service, Lương Trần Hy Hiến, Khoa CNTT, ĐH Sư phạm TpHCM, 2015.
[4]. Beginning_ASP.net_4.5.1_in_WebService_Softgozar.com, Imar Spaanjaars, 2014.
[5]. Các địa chỉ website : www.visualstudio.com/downloads, www.microsoft.com/en-	us/download/.
[6] http://www.glib.hcmus.edu.vn (Thư viện Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM)
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10  năm 202	TRƯỞNG KHOA



                                                                                                     
